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KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 7.
NĂM HỌC: 2019 – 2020 ( Đề 1)
Thời gian: 45’
I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1 : Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất thịt là:
A.Tốt					B. Kém				
C.Trung bình				D. Khả năng khác
Câu 2: Cách sử dụng phân bón thông thường là: 
A. Phân hữu cơ thường dùng bón lót
B. Phân đạm, kali, hỗn hợp thường dùng để bón lót.
C. Phân đạm, kali, hỗn hợp, hữu cơ thường dùng để bón thúc.
D. Phân lân thường dùng để bón thúc.
Câu 3: Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt ở năm thứ ba là: 
A. Gieo hạt trồng đã phục tráng
B. Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà.
C. Tạo thành giống nguyên chủng.
D. Tạo thành giống siêu nguyên chủng.
Câu 4 : Tiêu chí nào sau đây không thuộc giống tiêu chí của giống cây trồng tốt:
A. Có chất lượng tốt			B. Có năng suất cao và ổn định
C. Chống chịu được sâu bệnh	D. Giống to
II. TỰ LUẬN (8điểm)
Câu 1: (2 điểm) Làm cỏ, vun xới cho cây trồng nhằm mục đích gì?
Câu 2: (2 điểm) Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em?
Câu 3: (2 điểm) Nêu ý nghĩa và áp dụng của các biện pháp cải tạo đất trồng sau: cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên ; bón vôi?
Câu 4: (2 điểm) Nêu các biện pháp và nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại?









ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. TRẮC NGHIỆM:(2đ) mỗi câu đúng 0,5 điểm
1/C 			2/A			3/C			4/D
II. TỰ LUẬN:
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	· Diệt cỏ dại
· Làm cho đất tơi xốp
· Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn
· Chống đổ
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
(2 điểm)
	· Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
· Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
· Cung cấp nông sản để xuất khẩu.
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
(2 điểm)
	· Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên:
     +  Hòa tan chất phèn,tháo nước phèn.
     +  Dùng cho đất phèn.
· Bón vôi: 
+  Khử chua.
+  Dùng cho đất chua.
	
0,5
0,5

0,5
0,5

	Câu 4
(2 điểm)
	· Biện pháp:
+ Canh tác, sử dụng giống chống sâu bệnh hại
+ Thủ công
+ Hóa học
+ Sinh học
+ Kiểm dịch thực vật
· Nguyên tắc:
+ Phòng là chính
+ Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để
+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
	
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
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